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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 
  

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Luật 

sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 25 tháng 6 năm 2025; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu; Công văn số 5934/UBND-TH ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc giao chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 và dự 

kiến nội dung trình Phiên họp tháng 11 năm 2025, trong đó có nội dung Bảng giá 

tính thuế tài nguyên. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009, Nghị định số 50/2010/NĐ-

CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thuế tài nguyên, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các luật Thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế; Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 về sửa 

đổi bổ sung điểm a, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 

02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số 

44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá tính 

thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; 

Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính Quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


2 

 

Bộ Tài chính Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài 

nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 

20/5/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về 

khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa 

giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

- Tại khoản 4 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc 

hội ngày 25/11/2009 quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thế giá tính 

thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, 

trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy 

điện”; tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 

14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thuế tài nguyên quy định (Khoản 4 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế) 

“Điều 4. Giá tính thuế 

2. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài 

nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau: 

a) Giá bán thực tế trên thị trường khu vực trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh 

của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; 

b) Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá 

tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng 

chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định. 

3. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể 

như sau: 

b) Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao (kho, bãi nơi khai thác); trường hợp 

chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ 

vào giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; 

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau: 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên khai 

thác quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này. Trường hợp tài nguyên 

khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ 

trong nước hoặc xuất khẩu) thì giá tính thuế tài nguyên khai thác được xác định 

căn cứ vào trị giá hải quan của sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến xuất khẩu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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hoặc giá bán sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến trừ thuế xuất khẩu (nếu có) và 

các chi phí có liên quan từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu hoặc từ 

khâu sản xuất, chế biến đến khâu bán tại thị trường trong nước. 

Căn cứ giá tính thuế tài nguyên đã xác định để áp dụng sản lượng tính 

thuế đối với đơn vị tài nguyên tương ứng. Giá tính thuế đối với tài nguyên khai 

thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại 

khâu đó.” 

- Tại điểm 5.3 khoản 5 Điều 6 và điểm a, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 

152/2015/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Thông 

tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính) quy định: 

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2015/TT-BTC 

ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên 

2. Sửa đổi khoản 5.3 Điều 6 như sau: 

“Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm 

nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

năm tiếp theo liền kề. 

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng 

giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá 

tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính cung cấp thông tin và gửi văn bản về Bộ Tài 

chính (Tổng cục Thuế) để cập nhật cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.” 

3. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 13 như sau: 

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương; Thường xuyên rà 

soát, điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường” 

2. Cơ sở thực tiễn 

Hiện nay, Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang 

thực hiện theo Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu. Theo đề xuất của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và 

Môi trường, Công thương; Thuế tỉnh; UBND các xã, phường và một số doanh 

nghiệp khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh vào Bảng tính thuế tài nguyên năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, một số đơn vị: Thuế tỉnh Lai Châu, UBND 

phường Tân Phong và Công ty Cổ phần ĐT&XD Lai Châu có ý kiến đề xuất 

tăng/giảm giá tính thuế tài nguyên và bổ sung nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài 

nguyên so với các Bảng tính thuế tài nguyên năm 2025 kèm theo Quyết định số 

72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
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Từ cơ sở nêu trên, Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu trên cơ 

sở kế thừa Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

Để việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu theo quy định và phù hợp tình hình thực tế tại tỉnh. Sở Tài chính 

thực hiện rà soát, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 

72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu là cần 

thiết, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để các tổ 

chức, cá nhân khai thác tài nguyên và các cơ quan có liên quan thực hiện. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành văn bản 

Việc xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu đảm bảo quy định của Luật Thuế tài nguyên, Nghị định của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên, 

phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính và phù hợp với biến 

động của thị trường, là cơ sở để xác định thuế tài nguyên đối với hoạt động khai 

thác tài nguyên phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2026. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Tuân thủ các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2025; Luật Thuế tài nguyên năm 2009, luật sửa đổi và các văn bản hướng 

dẫn luật; đồng thời kế thừa các quy định qua thực tiễn còn phù hợp với quy định 

hiện hành; bảo đảm nguyên tắc giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung 

giá tính thuế tài nguyên của nhóm, loại tài nguyên tương ứng và phù hợp với 

biến động của thị trường. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu; Công văn số 5934/UBND-TH ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc giao chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 và dự kiến nội 

dung trình Phiên họp tháng 11 năm 2025. 

Ngày 10/10/2025, Sở Tài chính có Công văn số 3288/STC-GCS về việc 

đề xuất giá tính thuế tài nguyên và bổ sung đối với nhóm, loại tài nguyên, sản 

phẩm tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu gửi các Sở: Nông nghiệp 
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và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Thuế tỉnh Lai Châu, UBND các xã, 

phường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, Công ty cổ phần nước sạch Lai 

Châu, Các Doanh nghiệp khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Sau khi tổng 

hợp ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị.  

Theo đề xuất của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công 

thương; Thuế tỉnh; UBND các xã, phường và một số doanh nghiệp khai thác tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh vào Bảng tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, các đơn vị có ý kiến đề xuất tăng/giảm giá tính thuế tài nguyên và 

bổ sung nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên so với các Bảng tính thuế tài 

nguyên năm 2025 kèm theo Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Cụ thể: 

Theo đề xuất của Thuế tỉnh Lai Châu, UBND phường Tân Phong và Công 

ty Cổ phần ĐT&XD Lai Châu có ý kiến đề xuất tăng/giảm giá tính thuế tài 

nguyên và bổ sung nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên so với các Bảng 

tính thuế tài nguyên năm 2025 kèm theo Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Ngày 16/10/2025, Sở Tài chính 

có Công văn số 3484/STC-GCS về việc đề xuất giá tính thuế tài nguyên và bổ 

sung đối với nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên năm 2026 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu gửi các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thuế tỉnh Lai 

Châu và Công ty Cổ phần ĐT&XD Lai Châu đề nghị cho ý kiến về việc đề xuất 

bổ sung một số loại tài nguyên, sản phẩm tài theo đề nghị của Thuế tỉnh Lai 

Châu; Công ty Cổ phần ĐT&XD Lai Châu và UBND Phường Tân Phong; đồng 

thời nêu rõ lý do, sự cần thiết, căn cứ pháp lý để đề xuất mức giá đề xuất giá tính 

thuế tài nguyên năm 2026 đối với danh mục đề nghị bổ sung của 03 đơn vị 

(Thuế tỉnh Lai Châu, UBND phường Tân Phong và Công ty Cổ phần ĐT&XD 

Lai Châu). Trên cơ sở ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, 

Thuế tỉnh Lai Châu và Công ty Cổ phần ĐT&XD Lai Châu; Theo số liệu của Sở 

Xây dựng tại các Công bố: số 810/QĐ-SXD ngày 15/4/2025 về công bố thông 

tin giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý I năm 2025; số 

2135/QĐ-SXD ngày 14/7/2025 về công bố thông tin giá các loại vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý II năm 2025; số 506/QĐ-SXD ngày 

14/10/2025 về công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7, 8, 9 và quý III năm 

2025; số 3567/CB-SXD ngày 14/10/2025 về công bố thông tin giá các loại vật 

liệu xây dựng quý III năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; báo cáo giá thị 

trường về danh mục vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng trong 9 tháng năm 2025 

giá vật liệu xây dựng thông thường (các loại đá, cát, sỏi, đất san lấp...) trên địa 

bàn tỉnh cơ bản ổn định, chỉ có một số khu vực biến động nhẹ do chi phí vận 

chuyển và nhiên liệu tăng, mức giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Phụ 
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lục II kèm theo Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND 

tỉnh Lai Châu cơ bản phù hợp với giá thị trường và tình hình thực tế hiện nay. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Ngày .../10/2025, Sở Tài chính ban hành Công văn số ..../STC-GCS về 

việc xin ý kiến tham gia vào hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Quyết định đã được Sở Tài chính gửi 

Trung tâm tin học và Công báo tỉnh đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ 

THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Lai Châu. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến 

góp ý và hoàn thiện dự thảo Quyết định; gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp. Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ..../BC-

STP ngày .../.../2025, Sở Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn 

thiện dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu trình UBND tỉnh xem xét ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu (trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên 

dùng cho sản xuất thủy điện). 

1.2. Đối tượng áp dụng  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công 

thương, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan khác có liên quan. 

            - Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên 

theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Bố cục của Dự thảo Quyết định  

Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gồm 5 Điều. 

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định  

3.1. Bảng giá tính thuế tài nguyên (Điều 3).  

(1). Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

được thực hiện theo các bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này, gồm: 
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a) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (chi tiết 

tại Phụ lục I); 

b) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại 

(chi tiết tại Phụ lục II); 

c) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên 

(chi tiết tại Phụ lục III); 

d) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (chi tiết tại 

Phụ lục IV); 

đ) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác (chi tiết tại 

Phụ lục V). 

Mức biến động Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 so với Quyết 

định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu: 

- Đối với Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại; 

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên; Bảng giá 

tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên; Bảng giá tính thuế tài nguyên 

đối với tài nguyên khác giữ nguyên như Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Đối với Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim 

loại cơ bản giữ nguyên như Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Công ty Cổ phần ĐT&XD Lai Châu có mã nhóm II7. 

Đất làm gạch, ngói, trong bảng tính thuế tài nguyên chia làm 02 nhóm: 

Nhóm II701: Đất đồi, đất bùn làm gạch: 100.000 đ/m3, Nhóm II702: sét làm 

gạch, ngói: 120.000 đ/m3 

Lý do: Hiện nay công nghệ sản xuất gạch nung đã áp dụng công nghệ tiên 

tiến, hiện đại, có thể sử dụng các loại đất như: đất đồi; đất bùn thu hồi từ nạo vét 

lòng hồ, luồng lạch, sông suối; sét để sản xuất ra gạch nung. Do đặc điểm hình 

thành, tính chất, tính phổ biến của đất, sét (đất đồi, đất bùn phổ biến và hạt thô; sét 

trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên, thành phần hạt mịn hơn đất đồi, đất bùn, làm ra 

sản phẩm gạch ít bị nứt nẻ). Do đó, việc phân nhóm, loại tài nguyên có mã nhóm 

II7. Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói) trong bảng giá tính thuế tài nguyên thành 2 

nhóm (Nhóm II701: Đất đồi, đất bùn làm gạch; Nhóm II702: Sét làm gạch, ngói) là 

cần thiết, để làm cơ sở thu thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật. 

(2). Giá tính thuế tài nguyên tại khoản 1 điều này chưa bao gồm thuế giá 

trị gia tăng. 

(3). Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên khai 

thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế 
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tài nguyên tại khoản 1 điều này; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên 

cao hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì tính thuế 

tài nguyên theo giá bán thực tế của đơn vị. 

3.2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị (Điều 4) 

(1) Sở Tài chính 

Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng và trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với biến động 

của thị trường, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban 

hành hoặc khi có phát sinh loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh chưa quy 

định trong bảng giá tại Quyết định này. 

(2) Thuế tỉnh  

a) Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát việc kê khai, 

nộp Thuế tài nguyên của người nộp thuế, phù hợp với quy định tại Điều 6 Thông 

tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. 

b) Cơ quan thuế căn cứ kê khai của người nộp thuế về sản lượng tài 

nguyên thực tế khai thác trong năm theo từng mỏ tại Bảng kê được nộp cùng với 

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên khi kết thúc năm tài chính, có trách nhiệm 

chuyển cơ quan Nông nghiệp và Môi trường thông tin chi tiết về sản lượng khai 

thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các đơn vị trong địa bàn. 

(3). Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Có trách nhiệm theo dõi, rà soát các loại tài nguyên mới phát sinh chưa 

được quy định trong Quyết định này kịp thời phối hợp Sở Tài chính, Thuế tỉnh báo 

cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên theo quy định. 

b) Phối hợp cơ quan thuế đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại 

từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan Nông 

nghiệp và Môi trường; Trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp sản 

lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật thì cơ quan Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị. 

3.3. Hiệu lực thi hành (Điều 5) 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH  

1. Việc thi hành Quyết định sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được 

thực hiện trên cơ sở sử dụng bộ máy của các cơ quan, đơn vị hiện có, không 

phát sinh nguồn lực mới về nhân sự và cơ sở vật chất.  
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2. Thời gian trình ban hành: Dự kiến tháng 12 năm 2025. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Tài chính kính trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Xin gửi kèm theo tài liệu: 

(1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính 

thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định; 

(3) Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

(4) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, 

đơn vị; 

(5) Báo cáo thẩm định số .../BC-STP ngày .../2025 của Sở Tư pháp; 

(6) Báo cáo tiếp thu số .../BC-STC ngày .../2025 của Sở Tài chính về việc 

tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, GCS. 

GIÁM ĐỐC 
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